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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lộc 

tháng 6 năm 2026  

 

Kính gửi:  

- Đảng ủy xã Đại Lộc; 

- Văn phòng Đảng ủy xã Đại Lộc. 

 

Thực hiện Công văn số 72-CV/ĐB ngày 08/8/2025 của Đảng ủy xã Đại 

Lộc về thực hiện chế độ báo cáo, Trung tâm Phục vụ hành chính chính công 

(viết tắt là Trung tâm) kính báo cáo kết quả hoạt động, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn phụ trách kiếm soát thủ 

tục hành chính rà soát, cung cấp danh mục, quy trình thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền cấp xã để niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã đúng theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố 

đã công bố. 

Tăng cường khai thác dữ liệu số, chia sẻ dữ liệu dùng chung và sử dụng 

bản sao điện tử từ kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia. Đẩy mạnh việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, 

Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh lạm dụng bản sao chứng thực trong 

thực hiện các thủ tục hành chính. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính của tổ chức và người dân; niêm yết công khai đầy đủ, minh bạch các nội 

dung về thủ tục hành chính, quy định về mức phí, lệ phí  thủ tục hành chính đã 

được UBND thành phố công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung bằng mã QR, 

bảng giấy tại Trung tâm, cũng như những phản ánh, kiến nghị của người dân 

đối với công tác cải cách hành chính ở địa phương trên Trang thông tin điện 

tử xã và tại trụ sở làm việc, góp phần giúp người dân dễ tiếp cận, nắm bắt và 

theo dõi, thực hiện TTHC đầy đủ, chính xác, kịp thời.  

Thường xuyên phối hợp với công chức đầu mối phụ trách kiểm soát thủ 

tục hành chính các phòng chuyên môn thuộc xã tiến hành kiểm tra, rà soát, đối 

chiếu danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 

đơn vị đồng thời kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ từ Trung 



tâm Phục vụ hành chính công xã. Trong tháng 6 năm 2026, Trung tâm đã thực 

hiện tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định số 614/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Lộc về Phê duyệt phương 

án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cấp xã nhằm tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của tổ 

chức và người dân trên địa bàn xã, cụ thể như sau:  

- Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mã thủ tục 

1.004873). 

- Nội dung đề nghị cắt giảm:  

+ Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục nêu trên từ 03 ngày xuống còn 02 

ngày (giảm 01 ngày so với thời gian quy định). 

+ Lý do: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thường là điều kiện cần để 

làm thủ tục đăng ký kết hôn, vay vốn ngân hàng, hoặc chuyển nhượng bất động 

sản. Giảm 1 ngày chờ đợi giúp người dân chốt giao dịch nhanh hơn, giảm thời 

gian chờ đợi của tổ chức và người dân. 

- Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nưới ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận (Mã thủ tục 2.000815) 

- Nội dung đề nghị cắt giảm:  

+ Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục nêu trên từ giải quyết trong ngày 

làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận sau 15 giờ xuống còn 

04 giờ làm việc (giảm 1/2 ngày so với thời gian quy định). 

+ Lý do: Qua thực tế giải quyết thủ tục hành chính, thời gian có thể rút 

ngắn nhằm tăng cường trách nhiệm của công chức khi thực hiện nhiệm vụ và rút 

ngắn thời gian giải quyết và giảm thời gian chờ đợi của tổ chức,  người dân. 

 2. Cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân sự  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được trang bị cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống camera giám sát và máy móc cơ bản 

đầy đủ, đường truyền mạng ổn định, bố trí 08 máy tính, 08 máy in, 06 máy scan 

cho cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả; 1 

Kiosh phục vụ người dân bấm số thứ tự, tra cứu dịch vụ công. 

- Về cơ cấu tổ chức, số lượng, vị trí việc làm, chức danh: Trung tâm có 01 

Quyền Giám đốc, 06 công chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành 

chính; đồng thời mỗi công chức tại Trung tâm thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn tổ 

chức, người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến của từng lĩnh vực tiếp nhận và 

thực hiện kiêm nhiệm các nhiệm vụ như: công tác kế toán, tổng hợp văn phòng, 

văn thư lưu trữ, tiếp nhận và xử lý phản ảnh kiến nghị liên quan đến quy định 

hành chính, hành vi hành chính tại Trung tâm. Ngoài ra có 01 viên chức thuộc 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Khu vực V được cử đến làm việc tại 

Trung tâm. 



Việc bố trí nhân sự, phân công đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, 

nghiệp vụ, đảm bảo cán bộ, công chức được phân công thực hiện công tác tiếp 

nhận, hướng dẫn, thẩm định và giải quyết TTHC phù hợp với lĩnh vực được đào 

tạo, có kinh nghiệm và nắm chắc quy trình nghiệp vụ. 

3. Việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến từ ngày 01/6/2026 đến 30/6/2026 

 - Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn 

phụ trách kiếm soát thủ tục hành chính rà soát, cung cấp danh mục thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã để niêm yết công khai tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công xã đúng theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân 

thành phố đã công bố. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Đại Lộc đến 

thời điểm báo cáo: 333 TTHC; trong đó  

 Số thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 

280 TTHC 

 Số thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần: 53 

TTHC.  

 Số thủ tục hành chính chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 0 TTHC 

- Tính từ ngày 01/6/2026 đến ngày 30/6/2026, Trung tâm Phục vụ HCC 

xã Đại Lộc đã tiếp nhận và giải quyết  1.357 hồ sơ (số liệu được tổng hợp từ 

phần mềm Một cửa điện tử và các phần mềm Bộ, ngành) trong đó: số hồ sơ tiếp 

nhận trực tuyến: 1.134 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 0 hồ sơ; 

số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 223 hồ sơ. 

- Số hồ sơ đã giải quyết: 1.140 hồ sơ, trong đó: trả trước và đúng hạn: 1.126 

hồ sơ (tỷ lệ hồ sơ trước và đúng hạn 98,94%); trả quá hạn: 12 hồ sơ. 

- Số hồ sơ đang giải quyết: 209 hồ. 

3.1 Nguyên nhân trễ hạn: 12 hồ sơ, trong đó: 11 hồ sơ  lĩnh vực đất đai do 

lỗi hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa các Bộ không đồng bộ với các 

phần mềm chuyên ngành, do công dân không đủ tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, 

công chức chuyên môn kích xử lý chậm trên hệ thống; 01 hồ sơ lĩnh vực Chứng 

thực: lỗi hệ thống (Phụ lục và hình ảnh minh chứng kèm theo). 

4. Số hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính đầu vào và kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính 

- Việc triển khai số hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính đầu vào và 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công chức tại Trung tâm thực hiện 

đúng theo quy định, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng công chức theo 

từng lĩnh vực cụ thể để tiếp nhận, số hóa, trả kết quả đảm bảo thành phần hồ sơ 

vào và ra. Cụ thể: từ ngày 01/6/2026 đến ngày30/6/2026 Trung tâm đã thực hiện 

số hóa 1.130/1.133  hồ sơ đầu vào nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ 

99,64% ; số hóa 1.182/1.139 hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ 

lệ 94,49%  (trong đó: 57 hồ sơ không được số hóa kết quả do công chức chuyên 



môn giải quyết hồ sơ không thực hiện số hóa Token trước khi chuyển về công 

chức tiếp nhận của Trung tâm Phục vụ hành chính côngxử lý). 

5. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hình thức phi địa giới 

hành chính 

 Trung tâm đã thực hiện niêm yết công khai danh mục TTHC phi địa giới 

hành chính thuộc phạm vi giải quyết theo các Quyết định của UBND thành phố 

ban hành; qua theo dõi trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, 01/6/2026 đến 

ngày 30/6/2026 đến nay chưa phát sinh tiếp nhận hồ sơ TTHC phi địa giới hành 

chính do công dân không có nhu cầu.  

6. Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị  

Thực hiện niêm yết và đăng tải công khai thông báo tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị về quy định hành chính trên bảng tin tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã. Trong tháng 6 năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 

không có phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về qui định hành chính 

và hành vi hành chính. 

7. Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh 

nghiệp 

Trong tháng 6, Trung tâm đã hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện đánh 

giá mức độ hài lòng qua hệ thống Khảo sát hài lòng của UBND thành phố. Kết 

quả có 180 lượt người dân tham gia đánh giá, đạt tỷ lệ hài lòng 99,99%, 01% 

không hài lòng 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Ưu điểm 

Từ ngày 01/06/2026 đến 30/6/2026, công tác cải cách hành chính đã được 

các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện, công tác rà soát rút ngắn thời 

gian giải quyết TTHC ngày càng được chú trọng và tăng cường; số lượng, chất 

lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính ngày càng được 

nâng cao, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến vẫn duy trì ở mức cao; các yêu cầu 

hành chính của người dân ngày càng được phụ vụ tốt hơn; ý thức, thái độ phục 

vụ tổ chức, người dân của đội ngũ công chức, có những chuyển biến tích cực. 

Thủ tục hành chính, thông tin địa chỉ đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị được niêm yết công khai rõ ràng, minh bạch tạo điều kiện 

thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận và thực hiện đúng qui định; đôn đốc 

việc giải quyết hồ sơ TTHC của tổ chức và người dân đúng hạn, tỷ lệ hồ sơ trễ 

hạn giảm nhiều so với trước đây; thường xuyên quán triệt nâng cao trách nhiệm 

của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong 

tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đã mang lại kết quả thiết 

thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ hồ 

sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn đạt tỷ lệ cao góp phần nâng cao 

mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trên 

địa bàn xã. 



2. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

vẫn còn những tồn tại hạn chế, khó khăn cần phải khắc phục đó là:  

- Hiện nay, mỗi Bộ, ngành sử dụng phần mềm một cửa riêng nên việc cập 

nhật, tổng hợp số liệu rất khó khăn để theo dõi, kiểm soát hồ sơ, báo cáo định 

kỳ. 

- Người dân chưa thực hiện cài Ứng dụng VneID mức độ 2 trên điện thoại 

thông minh hoặc không có điện thoại thông minh, sai sót số căn cước công dân, 

quên mật khẩu nên công chức không thể hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ 

công trực tuyến mà phải nhờ VneID của người khác để thực hiện. 

- Hệ thống phần mềm Một cửa, phần mềm chuyên ngành thường xuyên 

lỗi, không đồng bộ gây mất thời gian chờ đợi của người dân, công chức chuyên 

môn trong quá trình xử lý hồ sơ trên phần mềm không thể xử lý được dẫn đến 

hồ sơ trễ hạn (Nhất là lĩnh vực Đất đai). 

3. Phương hướng, giải pháp trong thời gian đến 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

theo kế hoạch đề ra trong năm 2026, phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

- Tiếp tục cập nhật kịp thời và niêm yết công khai đầy đủ tất cả các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

- Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khuyến 

khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, tự thực 

hiện nộp hồ sơ trực tuyến.  

- Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, chuyên môn nghiệp vụ cho 

cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn xã để người dân tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến.  

- Giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên 

quan đến quy định hành chính và hành vi hành chính. Bảo đảm sự hài lòng tổ 

chức và người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo chỉ đạo của Đảng ủy 

xã, Ủy ban nhân dân xã. 

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Nhằm thực hiện tốt hơn nửa nhiệm vụ cải cách hành chính trong những 

tháng cuối năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lộc kiến nghị 

cấp trên xem xét, xử lý một số nội dung sau: 

- Căn cứ Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá 

năm 2026 tại Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 20/3/2026 của UBND xã, các 



cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện xây dựng quy trình thực hiện bộ thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và niêm 

yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để người dân, doanh nghiệp thực 

hiện. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính từ ngày 

01/6/2026 đến 30/6/2026 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lộc,  

kính báo cáo Đảng ủy xã, UBND xã theo dõi và chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy xã; 

- UBND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Văn phòng Đảng ủy xã; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc xã; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Thu Thủy 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phục lục 1 

Tổng hợp danh sách nguyên nhân hồ sơ trễ hạn tháng 6 năm 2026 (từ ngày 01/6 đến 30/6/2026) 
 

ST

T 
Mã hồ sơ 

Giờ, ngày 

tiếp nhận 

Giờ, ngày 

hẹn trả 

Giờ, ngày 

trả thực tế 
Lĩnh vực 

Cơ 

quan 

Chuyên viên xử 

lý liên quan 

Nguyên nhân trễ hạn do chuyên viên xử lý giải 

trình 

01 
H17.169-

260518-7589 

18/05/202

6 16:25:08 

  

26/06/2026 

17:25:12 
(Thời gian này 

chưa tính thời 

gian công dân 

nhận thông 

báo thuế và 

hoàn thành 

nghĩa vụ thuế) 

 

29/06/2026 

08:03:00 

Đất đai 

(Chuyển 

mục đích 

sử dụng 

đất) 

Phòng 

Kinh 

tế 

Nguyễn Thị Diễm 

Phúc  -Phòng 

Kinh tế và  Lê 

Văn Thương – 

Chi nhánh văn 

phòng đăng ký 

đất đai khu vực 

VI 

Hồ sơ này trễ do lỗi phần mềm ILIS: công chức 

chuyên môn Phòng Kinh tế đã xử lý hồ sơ và chuyển 

cơ quan thuế ra thông báo thực hiện nghĩa vụ tài 

chính của công dân vào ngày 08/6/2026. Đến ngày 

24/6/2026 công dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính và 

Thuế Cơ sở 6 thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông 

báo số 2229/TB-TCS6 ngày 29/6/2026 về việc hoàn 

thành nghĩa vụ thuế. Tiếp đó, Phòng Kinh tế đã 

chuyển hồ sơ qua Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực VI 

để thực hiện chỉnh lý biến động đồng thời thực hiện 

kết quả chỉnh lý trên giấy CNQSD đất đã xong. Tuy 

nhiên, trên phần mềm ILIS, công chức Chi nhánh 

VPĐKĐĐ khu vực VI không có nút để kích chuyển 

trả hồ sơ ra hệ thống Một cửa điện tử và Chi nhánh 

đã nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ xử lý và trả kết quả 

cho công dân vào ngày 29/6/2026.  

 

02 

H17.169-

260602-0149 

 

02/06/202

6 09:03:12 

 

25/06/2026 

09:03:12 

 

07/07/2026 

10:57:36 

 

Đất đai 

Phòng 

Kinh 

tế 

Huỳnh Thanh 

Lũy 

Hồ sơ này trễ do lỗi phần mềm ILIS: công chức 

chuyên môn Phòng Kinh tế đã xử lý hồ sơ và 

chuyển cơ quan thuế ngày 21/6/2026, đến ngày 

29/6/2026 cơ quan thuế ra thông báo thực hiện 

nghĩa vụ tài chính của công dân. Đến ngày 

01/7/2026 công dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

Tiếp đó, Phòng Kinh tế đã chuyển hồ sơ qua Chi 

nhánh VPĐKĐĐ khu vực VI để thực hiện chỉnh lý 



biến động và trả kết quả cho công dân. Thời gian 

chuyển cơ quan thuế từ ngày 21/6/2026 đến ngày 

hoàn thành nghĩa vụ tài chính ngày 06/7/2026 hồ sơ 

chuyển thực hiện nghĩa vụ tài chính trên phần mềm 

ILIS đã tạm dừng tuy nhiên không đồng bộ qua trình 

tạm dừng thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính trên 

phần mềm Một cửa dẫn đến trễ hẹn trên hệ thống một 

cửa. 

03 
H17.169-269-

260608-1370 

08/6/2026 

16:04 

14/7/2026 

07:30 

13/7/2026 

16h40 

Đất đai 

(Chuyển 

mục đích 

sử dụng 

đất) 

Phòng 

Kinh 

tế 

Đinh Công Tịnh 

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất người dân đã có 

đơn xin rút hồ sơ đã xử lý trên phần mềm ILIS  

nhưng hệ thống một cửa không đồng bộ. đã nhờ xử lý 

trên hệ thống nhưng chưa được. 

04 
H17.169-269-

260609-1463 

9/6/2026 

16:04 

08/7/2026 

07:30 

6/7/2026 

 

Đất đai 

(Xác định 

lại diện 

tích đất ở 

của hộ gia 

đình, cá 

nhân đã 

được cấp 

Giấy 

chứng 

nhận trước 

ngày 01 

tháng 7 

năm 2004) 

Phòng 

Kinh 

tế 

Đinh Công Tịnh 

Hồ sơ xin xác định lại diện tích đất ở người dân đã có 

đơn xin rút hồ sơ đã xử lý trên hệ thống VBDLIS 

nhưng hệ thống một cửa không đồng bộ. đã nhờ xử lý 

trên hệ thống nhưng chưa được. 

 05 
H17.169-

260414-5028 

14/04/202

6 17:09:54 

27/05/2026 

15:54:00 
Thời gian này 

chưa tính thời 

16/06/2026 

07:48:07 

Đất đai 

(Chuyển 

mục đích 

Phòng 

Kinh 

tế 

Trương Nhành 
Hồ sơ này trễ do lỗi phần mềm ILIS: công chức 

chuyên môn Phòng Kinh tế đã xử lý hồ sơ và chuyển 

cơ quan thuế ra thông báo thực hiện nghĩa vụ tài 



gian công dân 

nhận thông 

báo thuế và 

hoàn thành 

nghĩa vụ thuế) 

sử dụng 

đất) 

chính của công dânvà công dân hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính và Thuế Cơ sở 6 thành phố Đà Nẵng đã ban 

hành Thông báo công dân đã hoàn thành nghĩa vụ 

thuế. Tiếp đó, Phòng Kinh tế đã chuyển hồ sơ qua 

Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực VI để thực hiện chỉnh 

lý biến động đồng thời thực hiện kết quả chỉnh lý trên 

giấy CNQSD đất đã xong. Tuy nhiên, trên phần mềm 

ILIS không đồng bộ qua hệ thống Một cửa điện phải 

nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ xử lý và trả kết quả cho 

công dân vào ngày 16/6/2026.  

 

06 
H17.169-

260423-4143 

23/04/2026 

09:26:23 

02/06/2026 

09:26:23 
Thời gian này 

chưa tính thời 

gian công dân 

nhận thông 

báo thuế và 

hoàn thành 

nghĩa vụ thuế) 

26/06/2026 

09:01:43 

Đất đai 

(Chuyển 

mục đích 

sử dụng 

đất) 

Phòng 

Kinh 

tế 

Trương Nhành 
Do công dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính chậm dẫn 

đến hồ sơ trễ hạn 

07 
H17.169-

260429-3722 

29/04/2026 

09:15:55 

08/06/2026 

17:24:36 

10/06/2026 

07:55:28 

Đất đai 

(Chuyển 

mục đích 

sử dụng 

đất) 

Phòng 

Kinh 

tế 

Trương Nhành Công chức giải quyết xử lý trên hệ thống chậm 

08 
H17.169-

260512-7680 

12/05/2026 

14:36:59 

19/06/2026 

10:55:12 

01/07/2026 

08:06:20 

Đất đai 

(Chuyển 

mục đích 

sử dụng 

đất) 

Phòng 

Kinh 

tế 

Trương Nhành 

Hồ sơ này trễ do lỗi phần mềm ILIS: công chức 

chuyên môn Phòng Kinh tế đã xử lý hồ sơ và chuyển 

cơ quan thuế ra thông báo thực hiện nghĩa vụ tài 

chính của công dânvà công dân hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính và Thuế Cơ sở 6 thành phố Đà Nẵng đã ban 

hành Thông báo công dân đã hoàn thành nghĩa vụ 

thuế. Tiếp đó, Phòng Kinh tế đã chuyển hồ sơ qua 



Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực VI để thực hiện chỉnh 

lý biến động đồng thời thực hiện kết quả chỉnh lý trên 

giấy CNQSD đất đã xong. Tuy nhiên, trên phần mềm 

ILIS không đồng bộ qua hệ thống Một cửa điện phải 

nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ xử lý và trả kết quả cho 

công dân vào ngày 01/7/2026.  

09 
H17.169-

260515-7082 

15/05/2026 

14:39:53 

26/06/2026 

14:39:53 

02/07/2026 

13:50:31 

Đất đai 

(Cấp giấy 

lần đầu) 

Phòng 

Kinh 

tế 

Trương Nhành 
Công chức giải quyết xử lý trên hệ thống chậm chậm 

dẫn đến trễ hạn 

10 
H17.169-

260603-0262 

 

03/06/2026 

09:25:46 

08/07/2026 

09:25:46 

08/07/2026 

15:42:22 

Đất đai 

(Chuyển 

mục đích 

sử dụng 

đất) 

Phòng 

Kinh 

tế 

Trương Nhành 
Hồ sơ công dân yêu cầu rút lại hồ sơ, công chức xử 

lý chậm trên thống chậm dẫn đến trễ hạn 

11 
H17.169-

260610-0097 

10/06/2026 

08:11:26 

08/07/2026 

08:11:26 
 

Xác định 

lại diện 

tích đất ở 

của hộ gia 

đình, cá 

nhân đã 

được cấp 

Giấy 

chứng 

nhận trước 

ngày 01 

tháng 7 

năm 2004 

Phòng 

Kinh 

tế 

Trương Nhành 

Hồ sơ do lỗi công chức giải quyết: ngày 10/6/2026 

công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ và được đồng bộ 

đến phần mềm ILIS đất đai nhưng công chức phòng 

chuyên môn không thực hiện kích tiếp nhận hồ sơ để 

xử lý, đến ngày 07/7/2026 lại kích từ chối hồ sơ và 

không có văn bản từ chối, do đó công chức tiếp nhận 

Nguyễn Văn Vỹ phải chờ có văn bản của công chức 

giải quyết mới kích xử lý dẫn đến trễ hạn 25 phút 17 

giây 

12 

H17.169-

260603-

150030 

03/06/202

6 
04/06/2026 05/06/2026 

Thay đổi, 

cải chính, 

bổ sung 

Văn 

phòng 

HĐN

Võ Thị Kim Chi 
Do Công chức chuyên môn kích xử lý chậm trên hệ 

thống 



thông tin 

hộ tịch, 

xác định 

lại dân tộc 

có yếu tố 

nước 

ngoài 

D và 

UBN

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02 

Hình ảnh minh chứng kèm theo 

 

1. Mã hồ sơ H17.169-260518-7589: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không 

đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất 

 
Hình ảnh từ phần mềm ILIS đất đai 

 



 
Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử 

 

 



2. H17.169-260602-0149: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử 

 

 

Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh từ phần mềm ILIS đất đai 

 



3. H17.169-260414-5028: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không 

đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 

 
               Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử                                                 Hình ảnh từ phần mềm ILIS đất đai 



4. Mã hồ sơ H17.169-260423-4143: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho 

thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê 

rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 

  
   Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử      Hình ảnh từ phần mềm ILIS đất đai 



5. Mã hồ sơ H17.169-260429-3722: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không 

đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất 

      
             Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử        Hình ảnh từ phần mềm ILIS đất đai 



6. Mã hồ sơ H17.169-260512-7680: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 

    
Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử     Hình ảnh từ phần mềm ILIS đất đai 

 



 7. Mã hồ sơ H17.169-260515-7082: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài 

 

    
Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử      Hình ảnh từ phần mềm ILIS đất đai 



8. Mã hồ sơ H17.169-260603-0262: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho 

thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê 

rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 

    
Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử 



   
Hình ảnh từ phần mềm ILIS đất đai 



9. Mã hồ sơ H17.169-260610-0097: Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004 

        
Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử      Hình ảnh từ phần mềm ILIS đất đai 



10.Mã hồ sơ H17.169-260603-0262: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho 

thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê 

rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 

Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử 

 



11. Mã hồ sơ H17.169-260610-0097: Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 

năm 2004 

 
Hình ảnh từ phần mềm Một cửa điện tử 



12. Mã hồ sơ: H17.169-260603-150030: Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài  

 

 
 

Hình ảnh từ phần mềm Một cửa Bộ Tư pháp 

 



 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-17T18:52:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG<ttpvhcc-xadailoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-17T18:55:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Nguyễn Vũ Thu Thủy<thuynvt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-17T19:02:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG<ttpvhcc-xadailoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-17T19:03:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG<ttpvhcc-xadailoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-17T19:03:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG<ttpvhcc-xadailoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-17T19:03:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG<ttpvhcc-xadailoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




